
PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 324110000136
9.03

Lá thường xuân. Cao khô lá
thường xuân
(tương đương với
4,1g lá Thường
xuân) 0,63g/90ml

Op.copan VD-33501-19 3 ml 223 80.000 79.920 32.000 112.000 7.136.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 324110000136
9.03

Lá thường xuân. Cao khô lá
thường xuân
(tương đương với
4,1g lá Thường
xuân) 0,63g/90ml

Op.copan VD-33501-19 3 ml 223 50.000 18.000 -32.000 18.000 -7.136.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC
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PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 324110000136
9.03

Lá thường xuân. Cao khô lá
thường xuân
(tương đương với
4,1g lá Thường
xuân) 0,63g/90ml

Op.copan VD-33501-19 3 ml 223 80.000 79.920 100.000 180.000 22.300.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ

1 324110000136
9.03

Lá thường xuân. Cao khô lá
thường xuân
(tương đương với
4,1g lá Thường
xuân) 0,63g/90ml

Op.copan VD-33501-19 3 ml 223 100.000 -100.000 -22.300.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC
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PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 324114000147
3.03

Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,
Quế chi, Thiên niên
kiện, Huyết giác,
Camphor, Riềng.

Mỗi 50ml chứa:
Camphor 0,5g;
Đại hồi 1g; Địa
liền 2,5g;  Huyết
giác 1,5g; Ô đầu
0,5g; Quế chi 1g;
Riềng 2,5g; Thiên
niên kiện 1,5g.

Cồn xoa bóp 893100849624
(VD-32860-19)

3 Chai 17.850 1.400 1.400 3.000 4.400 53.550.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 324114000147
3.03

Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,
Quế chi, Thiên niên
kiện, Huyết giác,
Camphor, Riềng.

Mỗi 50ml chứa:
Camphor 0,5g;
Đại hồi 1g; Địa
liền 2,5g;  Huyết
giác 1,5g; Ô đầu
0,5g; Quế chi 1g;
Riềng 2,5g; Thiên
niên kiện 1,5g.

Cồn xoa bóp 893100849624
(VD-32860-19)

3 Chai 17.850 10.000 -7.000 -3.000 -53.550.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC
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PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 318072000030
0.03

Camphor, Tinh dầu bạc
hà, Tinh dầu quế,
Methyl salicylat, Gừng.

Chai 20ml chứa:
Camphor 2,1g;
Gừng 0,63g;
Methyl salicylat
6,21g; Tinh dầu
Bạc hà 2,48g;
Tinh dầu Quế
0,11g.

Dầu nóng mặt trời 893100706624
(VD-30948-18)

3 ml 560 200.000 199.980 120.000 320.000 67.200.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [06] Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Đồng Nai

1 318072000030
0.03

Camphor, Tinh dầu bạc
hà, Tinh dầu quế,
Methyl salicylat, Gừng.

Chai 20ml chứa:
Camphor 2,1g;
Gừng 0,63g;
Methyl salicylat
6,21g; Tinh dầu
Bạc hà 2,48g;
Tinh dầu Quế
0,11g.

Dầu nóng mặt trời 893100706624
(VD-30948-18)

3 ml 560 348.000 -120.000 228.000 -67.200.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

Thời điểm in : 26/10/2026 01:03:34 - Mã điều chuyển : TR260922_00007 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 320100000102
9.03

Kim tiền thảo. Mỗi gói 6g chứa:
Cao khô kim tiền
thảo 1g

Sirnakarang 893200123400
(VD-24095-16)

3 Gam 1.000 266.000 266.000 100.000 366.000 100.000.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
DONAPHARM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [14] Trung tâm y tế khu vực Tân Phú

1 320100000102
9.03

Kim tiền thảo. Mỗi gói 6g chứa:
Cao khô kim tiền
thảo 1g

Sirnakarang 893200123400
(VD-24095-16)

3 Gam 1.000 160.000 -100.000 60.000 -100.000.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
DONAPHARM

Thời điểm in : 26/10/2026 01:08:17 - Mã điều chuyển : TR261013_00011 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 319058000047
1.02

Lá sen, Lá vông nem,
Lạc tiên, Bình vôi, Trinh
nữ.

Cao Bình vôi
49,5mg tương
đương với: Bình
vôi 150mg; Cao
Mimosa 242mg
tương đương với:
Lá Sen 180mg;
Lạc tiên 600mg;
Lá vông nem
600mg; Trinh nữ
638mg.

Mimosa viên an
thần

VD-20778-14 2 Viên 1.055 30.000 30.000 30.000 60.000 31.650.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [14] Trung tâm y tế khu vực Tân Phú

1 319058000047
1.02

Lá sen, Lá vông nem,
Lạc tiên, Bình vôi, Trinh
nữ.

Cao Bình vôi
49,5mg tương
đương với: Bình
vôi 150mg; Cao
Mimosa 242mg
tương đương với:
Lá Sen 180mg;
Lạc tiên 600mg;
Lá vông nem
600mg; Trinh nữ
638mg.

Mimosa viên an
thần

VD-20778-14 2 Viên 1.055 65.000 5.000 -30.000 35.000 -31.650.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

Thời điểm in : 26/10/2026 01:09:35 - Mã điều chuyển : TR261014_00001 1/1
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